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I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC: 

1 Người soạn: Th.S Hồ Thanh Tùng 

2 Số đơn vị học trình: 4. Trong đó 45 tiết lý thuyết 15 tiết thực hành, thuyết trình 

và thảo luận. 

3 Đối tượng học: Sinh viên Đại học các ngành kinh tế năm thứ 3 hoặc năm cuối 

4 Các kiến thức cơ bản cần học trước: Đã hoàn tất chương trình đại cương cho 

sinh viên khối kinh tế. 

5 Mục tiêu và yêu cầu của môn học: 

Môn học trang bị cho sinh viên đại học (không chuyên ngành ngoại thương) 

kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh toán quốc tế phục vụ cho hoạt động 

ngoại thương của doanh nghiệp, kỹ năng tác nghiệp các công việc liên quan 

đến hoạt động thanh toán quốc tế của doanh nghiệp. Sau khi học xong môn 

này sinh viên có thể thực hiện được những nghiệp vụ thanh toán quốc tế 

phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp và có khả năng 

làm một số công việc liên quan như lập, kiểm tra bộ chứng từ, xử lý hoặc 

điều chỉnh chứng từ, lập yêu cầu thanh toán quốc tế và yêu cầu ngân hàng 

thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế cụ thể cho doanh nghiệp, theo 

dõi quá trình thực hiện nghiệp vụ liên quan, yêu cầu tu chỉnh L/C, lập hối 

phiếu đòi tiền cho hàng hoá đã xuất khẩu, tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp 

những nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế… 

6 Hình thức giảng dạy: Sinh viên sẽ được phát tài liệu lược giản lý thuyết của 

môn học để có thể đọc và nghiên cứu các tài liệu có liên quan trước. Giờ lên 

lớp giảng viên giảng giải bằng các dẫn chứng từ thực tế, minh hoạ bằng các 

biểu mẫu – chứng từ thực tế, đặt các câu hỏi liên quan (hoặc đưa ra tình 

huống) kích thích tư duy sinh viên trong buổi học. Trong buổi giảng giảng 

viên trình chiếu tóm tắc các đề mục chính bằng power point, viết, vẽ lên bảng 

những thông tin minh hoạ hay các chi tiết cần thiết cho việc tiếp thu các kiến 

thức môn học của sinh viên tốt hơn. 
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Và 15 tiết thực tập xen kẽ các vấn đề liên quan 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hối đoái và thanh toán quốc tế - PGS-TS Trần Hoàng Ngân, nhà 
xuất bản thống kê 2003  

2. Thanh toán quốc tế - TS. Nguyễn Ninh Kiều, nhà xuất bản thống 
kê 2008 

3.  Thanh toán quốc tế - PGS-TS Lê Văn Tề 
3. Lý thuyết tài chính tiền tệ - PGS-TS. Nguyễn Thanh Tuyền, 
4. Nghiệp vụ ngân hàng – TS. Nguyễn Ninh Kiều, nhà xuất bản 

thống kê 
5. Các tài liệu, mẫu chứng từ giao dịch ngoại thương của các ngân 

hàng, doanh nghiệp. 
6. Và các tài liệu, tạp chí ngành có liên quan 
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Chương 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI & TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI. 

I. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 

1.1. Định nghĩa: Ngân hàng thương mại được định nghĩa và chi phối 

bởi hai luật có liên quan là luật ngân hàng nhà nước 1997 và luật 

tín dụng 1997 

1.1.1. Luật tín dụng 1997 định nghĩa ngân hàng thương mại: ngân 
hàng thương mại là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ các 

hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Hoạt 

động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận 

tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ 

thanh toán. 

1.1.2. Luật ngân hàng nhà nước 1997 định nghĩa hoạt động ngân 

hàng: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm 

dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử 

dụng tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. 

1.2. Phân loại ngân hàng thương mại:  

Ngân hàng thương mại có thể được phân loại dựa trên những tiêu 

chí khác nhau như theo hình thức sở hữu, theo tích chất kinh 

doanh hoặc theo mối quan hệ trong tổ chức. 

1.2.1. Theo hình thức sở hữu: 

1.2.1.1. Ngân hàng thương mại quốc doanh 

Ví dụ: Ngân hàng Công thương Việt nam (Viet 

Incombank), Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam… 
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1.2.1.2. Ngân hàng thương mại cổ phần: ví dụ ngân hàng Á 

Châu, ngân hàng Đông Á, Sacombank… 

1.2.1.3. Ngân hàng liên doanh:  

1.2.1.4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Ví dụ: HSBC, City 

Bank, ABN-AMRO… 

1.2.2. Theo Tính chất kinh doanh: có thể dựa vào cách chọn đối 

tượng khách hàng sỉ(doanh nghiệp, doanh số giao dịch lớn) và lẽ(cá 

nhân…)… 

1.2.2.1. Ngân hàng bán sỉ: ABN-AMRO Bank, Deutsche 

Bank… 

1.2.2.2. Ngân hàng bán lẽ: Vietcombank, ACB, ANZ bank… 

1.2.3. Theo Quan hệ trong tổ chức: Ngân hàng hội sở (hội sở 

chính), chi nhánh cấp 1, cấp 2, các văn phòng giao dịch. Theo thứ 

bậc quan hệ, các chi nhánh hoặc văn phòng giao dịch sẽ được hội 

sở chính quân quyền cho phép thực hiện những giao dịch loại nào. 

1.3. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại: 

1.3.1. Hoạt động huy động vốn:  

 Nhận tiền gửi của tổ chức cá nhân và tổ chức tín dụng 

khác 

 Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có 

giá khác để huy động vốn. 

 Vay vốn 

 Vay nhắn hạn của ngân hàng Nhà nước. 

 Các hình thức huy động khác 
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1.3.2. Hoạt động tín dụng 

1.3.2.1. Cho vay: 

 Cho vay ngắn hạn 

 Cho vay trung, dài hạn 

1.3.3. Bảo lãnh: Bảo lãnh vay, thanh toán, thực hiện hợp đồng, bảo 

lãnh đấu thầu trong phạm vi vốn tự có của ngân 

hàng thương mại. 

1.3.4. Chiết khấu: được chiết khấu và tái chiết khấu các giấy tờ có 

giá, các thương phiếu 

1.3.5. Cho thuê tài chính: Ngân hàng thương mại được phép hoạt 

động cho thuê tài chính thông qua công ty cho 

thuê tài chính do chính mình lập ra 

Trong các hoạt động trên thì tín dụng, bảo lãnh và chiết khấu chính 

là hai trong những hoạt động cung cấp các dịch vụ cung cấp các 

dịch vụ liên quan đến thanh toán quốc tế cho các doanh nghiệp có 

nhu cầu. 

1.4. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: 

Ngân hàng thương mại được phép mở tài khoản cho cá nhân, tổ 

chức trong – ngoài nước có nhu cầu thanh toán giữa các ngân 

hàng với nhau. Mở tài khoản tại ngân hàng nhà nước nơi ngân 

hàng thương mại đặt trụ sở chính và duy trì tại đây lượng dự trữ 

bắt buộc theo quy định (hoặc duy trì tiền gửi theo mục đích riêng 

của ngân hàng thương mại). Từ đó thực hiện các dịch vụ thanh 

toán và ngân quỹ như: 

 Cung cấp các phương tiện thanh toán 

 Dịch vụ thanh toán trong nước 
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 Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ 

 Thu, phát tiền mặt cho khách hàng 

 Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và liên ngân hàng 

trong nước 

 Tham gia và thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được 

ngân hàng Nhà nước cho phép. 

Các hoạt động này hầu hết chính là những hoạt động liên 

quan trực tiếp đến khả năng cung cấp các dịch vụ thanh toán 

quốc tế cho doanh nghiệp và thanh toán liên ngân hàng trong 

và ngoài nước (khi được cho phép bởi ngân hàng nhà nước 

theo quy định hiện hành). 

1.5. Các hoạt động khác: 

1.5.1. Góp vốn mua cổ phần 

1.5.2. Tham gia thị trường tiền tệ: như ghi sổ, phát hành các loại 

trái phiếu ngắn hạn, mua bán các khoản nợ ngắn hạn, cung cấp các 

khoản vay ngắn hạn, điều tiết vốn giữa các ngân hàng thương mại  

1.5.3. Kinh doanh ngoại hối (khi được ngân hàng nhà nước cho 
phép) 

1.5.4. Uỷ thác và nhận ủy thác: như quản lý tài sản, ủy thác ngân 

hàng khác thu – chi hộ… 

1.5.5. Tư vấn tài chính 

1.5.6. Bảo quản vật quý giá 

1.5.7. Cung ứng dịch vụ bảo hiểm 

1.5.8. Một số hoạt động khác 
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II. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 

 
2.1. Tỷ giá hối đoái: 

Khái niệm: 
Tỷ giá hối đoái là sự so sánh mối tương quan giá trị 
giữa hai đồng tiền của hai quốc gia khác nhau. Hoặc 
người ta có thể nói tỷ giá hối đoái là giá cả đơn vị tiền tệ 
nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước 
khác. 
 

 Ví dụ: Ngày 08/8/2007 

 Tại thị trường  London:        1GBP = 1,4429 EUR 

    NewYork:     1USD = 1,31549 CHF 

    Tokyo:          1USD = 119,591 JPY 

    Hongkong:    1USD         = 7,8819 HKD 

    Paris:             1USD = 0,82613 EUR 

    Singapore:    1USD = 1,64837 SGD 

Sydney:       1AUD  = 0,72914 USD 

2.2. Phương pháp biểu thị tỷ giá (yết giá), cách đọc: 

2.2.1. Phương pháp biểu thị thứ nhất: 

Là phương pháp biểu thị mà trong đó lấy tiền trong nước (bản tệ) làm 

một đơn vị để so sánh với số lượng tiền tệ nước ngoài (ngoại tệ) 

 

1 bản tệ = x ngoại tệ 
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Phương pháp biểu thị này thường dùng ở một số nước như Anh, Mỹ , Úc, 

.... 

 Ví dụ: Ngày 08/08/2007 

  Tại thị trường London: lúc mở cửa 

   1 GBP = 1,4429 EUR 

   1 GBP = 1,74658 USD 

 GBP là ký hiệu của đồng Bảng Anh 

Trong ví dụ trên đồng GBP được gọi là đồng tiền yết giá, các đồng tiền 

FRF, USD là đồng tiền định giá. 

2.2.2. Phương pháp biểu thị thứ hai: 

Là phương pháp biểu thị mà trong đó lấy ngoại tệ làm một đơn vị để so 

sánh với số lượng tiền tệ trong nước. 

  1 ngoại tệ = x bản tệ 

       Phương pháp này được dùng ở những nước còn lại (trong đó có Việt Nam). 

Ví dụ: Ngày 03/09/2006 

  Tại thị trường Paris: lúc mở cửa 
   1 USD = 0,82613 EUR 
   1 GBP = 1,4429 EUR 
Chú ý: Tỷ giá 1 USD = 0,926 EUR có thể viết 

USD

EUR
= 0,82613

     
   Hoặc : USD/EUR= 0,82613 
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2.3. Sơ lược lịch sử tỷ giá hối đoái: 

Tỷ giá hối đoái xuất hiện khi việc trao đổi hàng hoá diễn ra giữa 
những vùng lãnh thổ sử dụng những đồng tiền khác nhau. Vào 
thời kỳ xã hội phong kiến phát triển, khi đó các đồng tiền được các 
vua, chúa phát hành chủ yếu dựa trên cơ sở dự trữ vàng, châu 
báu trong ngân khố của mỗi quốc gia và được gọi là chế độ “bản vị 
vàng”. 

Ví dụ: Thương nhân từ nước A đến nước B buôn bán, nước A 
lưu hành đồng tiền vàng chứa 5gram(vàng)/đồng và 
nước B lưu hành đồng tiền vàng chứa 
3gram(vàng)/đồng. Vào giai đoạn đầu của trao đổi ngoại 
thương các thương nhân thường xác định tỷ lệ vàng 
hàm chứa trong các đồng tiền (tỷ lệ này do các triều đại 
phong kiến tuyên bố) để xác định tỷ lệ quy đổi khi buôn 
bán. Theo đó 1 đồng của nước A sẽ bằng 5/3 đồng tiền 
nước B. 

2.4. Xác định tỷ giá hối đoái theo phương pháp tính chéo 

Một số thị trường hối đoái chỉ niêm yết tỷ giá hối đoái giữa bản tệ 

với các ngoại tệ, do vậy khi cần tính tỷ giá hối đoái giữa các ngoại tệ 

thì phải dùng phương pháp tính chéo. 

 

Ví dụ:  1 GBP = 1,4429 EUR 

  1 GBP = 1,74658 USD 

 Yêu cầu tính tỷ giá EUR/USD. 

 EUR/USD = 1,74658/1,4429 = 1,21046 

 Hoặc 1 EUR = 1,21046 USD 

Có thể khái quát bằng công thức :         =            x 

Trong đó: A và B là các ngoại tệ, C là đồng tiền trung gian có tỷ giá 

cụ thể lần lượt so với A và B. Các tính toán trên chủ yếu để  

A 
B 

A 
C 

C 
B 
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III. CÁC NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI 

3.1 Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay (Spot Operation) 
3.1.1 Khái niệm: Việc mua bán ngoại tệ được thực hiện 

ngay thời điểm giao dịch, căn cứ vào tỷ giá ngay thời 
điểm giao dịch. 

3.1.2 Tỷ giá mua và tỷ giá bán (two way price)  
Tại các thị trường hối đoái người a thường sử dụng 
một đồng tiền yết giá và theo đó các đồng tiền định 
giá sẽ lần lượt có giá mua(bit rate, buying 
price)/bán(offer rate, selling price, ask price) 
Ví dụ: Ngày …  tại thị trường New york liệt kê các 
ngoại tệ khác như sau 
  EUR   1.3262 - 1.3282  
  JPY    112.79 - 112.89 
  SGD   1.6020 – 1.6030 
Hoặc có thể viết ngắn gọn: 
  EUR   1.3262/82  
  JPY    112.79/89 
  SGD   1.6020/30 
Bên cạnh giao dịch bằng tỷ giá trực tiếp còn có tỷ giá 
chéo, cách tính tương tự như phần 2.4 trên nhưng 
sử dụng tỷ giá bán và mua theo nguyên tắc sau: 
  Khi bán đi một ngoại tệ để mua lại ngoại tệ khác 
thì ngoại tệ bán được tính theo tỷ giá ngân hàng 
mua vào và ngoại tệ mua được tính theo tỷ giá ngân 
hàng bán ra. 

3.2 Nghiệp vụ giao dịch hối đoái kỳ hạn 
3.2.1 Khái niệm: Giao dịch hối đoái kỳ hạn là giao dịch 

mua/bán đồng tiền nước này lấy đồng tiền nước 
khác vào tương lai. Tuy nhiên ngay khi giao dịch thì 
những số liệu về tỷ giá, loại tiền, số lượng… thời 
hạn giao “hàng” đã được xác định ngay khi thoả 
thuận giao dịch. Có hai loại giao dịch là giao dịch kỳ 
hạn và giao sau. 

3.2.2 Tỷ giá có kỳ hạn:  
 
Điểm (tăng/giảm): [(I1x S1) – (I 2xF) xN]/(100/360) 
 

 
 

    
I1 : Lãi suất đồng tiền yết giá 
I2 : Lãi suất đồng tiền định giá 
S1: Tỷ giá giao ngay (mua) 
S2 :Tỷ giá giao ngay (bán)  
N : Số ngày của kỳ hạn 
F : Tỷ giá kỳ hạn 

(I1-I2) x S2 xN F=     100x360 
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3.3 Nghiệp vụ SWAP 
3.3.1 Khái niệm: SWAP còn được gọi là nghiệp vụ kỳ hạn 

hai chiều, bao gồm 2 nghiệp vụ: mua một loại ngoại 
tệ bằng tỷ giá giao ngay và bán ngoại tệ này bằng tỷ 
giá có kỳ hạn (hoặc ngược lại). 

3.4 Nghiệp vụ Option: 
3.4.1 Khái niệm: Là sự thoả thuận bằng hợp đồng giữa 

người mua và người bán về quyền chọn mua (call 
option) hoặc quyền chọn bán (put option) một loại 
ngoại tệ cụ thể theo tỷ giá và thời gian cụ thể. Để 
được “quyền chọn” mua hay bán thì phải mua 
“quyền chọn” bằng 1 khoản tiền đảm bảo và cũng có 
thể từ bỏ “quyền” khi cảm thấy giao dịch bất lợi khi 
đến hạn. 

 
IV.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương 2: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 

1. HỐI PHIẾU ( DRAFT / BILL OF EXCHANGE) : 

1.1. Khái niệm 

Hối phiếu là 1 mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người (gọi là người ký 

phát) đòi tiền người khác ( người bị ký phát) yêu cầu người này  trả ngay hoặc 

đến một ngày cụ thể hoặc đến một ngày có thể xác định được trong tương lai 

,một số tiền nhất định cho người có tên trên tờ phiếu hoặc theo lệnh của 

người này hoặc cho người cầm phiếu. 
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Từ khái niệm về hối phiếu trên, có thể thấy rõ thành phần liên quan đến 

việc lập và thanh toán hối phiếu gồm : 

- Người ký phát hối phiếu  (Drawer) : là người bán hàng (xuất khẩu). 

- Người trả tiền hối phiếu (Drawee) : là người mua (nhập khẩu), hay người 

thứ  ba được sự chỉ định của người nhập khẩu (thường là Ngân hàng đóng 

vai trò Ngân hàng chấp nhận hoăc Ngân hàng mở tín dụng thư ). 

- Người thụ hưởng (Beneficiary) : Trước hết đó chính là người ký phát hoặc 

một người nào đó do người ký phát chỉ định . Theo qui định về quản lý ngoại 

hối  của Việt Nam, người thụ hưởng hối phiếu là các ngân hàng được phép 

kinh doanh ngoại tệ 

Về phương diện pháp lý trên thế giới cho đến nay, có 3 nguồn luật điều chỉnh 

lưu thông hối phiếu, đó là : 

- Luật thống nhất về hối phiếu ( Uniform Law for Bill of Exchange -ULB). 

Geneve Conventions of 1930 

- Luật hối phiếu của Anh năm 1882 ( Bill of Exchange Act of 1882 - BEA 

). 

- Luật thương mại thống nhất của Mỹ năm 1962 ( Uniform Commercial 

Code of 1962 - UCC ). 

          Ở Việt Nam có : 

- Pháp lệnh thương phiếu ngày 24 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 

32 “Hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh Thương phiếu” ngày 05 

tháng 7 năm 2001. 

- Bộ luật thương mại của Việt Nam được ban hành vào năm 1997. 

1.2. Chức năng của hối phiếu : 

Hối phiếu có 3 chức năng : 
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- Hối phiếu là phươpng tiện thanh toán : Hối phiếu là phương tiện giúp 

người bán đòi tiền người mua và giúp người mua chuyển tiền trả nợ 

cho người bán 

- Hối phiếu là phương tiện đảm bảo : Hối phiếu là một chứng từ có giá 

;do đó nó có thể được mua bán ,cầm cố, thế chấp ..vv. 

- Hối phiếu là một cung cấp tín dụng : Vì hối phiếu là một chứng từ có giá 

nên nó có thể là công cụ hữu hiệu trong việc cung ứng các khoản tín 

dụng thương mại, tín dụng ngân hàng . 

1.3. Tính chất của hối phiếu: 

- Tính trừu tượng của hối phiếu : Trong hối phiếu không ghi nội dung của 

quan hệ tín dụng , nguyên nhân phát sinh ra hối phiếu. 

- Tính bắt buộc trả tiền : Người bị ký phát bắt buộc phải trả tiền theo 

đúng nội dung ghi trên hối phiếu . Người trả tiền không được viện 

những lý do riêng giữa mình và người ký phát hoặc với các người ký 

hậu hối phiếu để từ chối thanh toán hối phiếu. 

- Tính lưu thông của hối phiếu: Hối phiếu có thể chuyển nhượng một 

hoặc nhiều lần trong thời hạn của nó (thông thường trong 1 năm từ 

ngày được ký chấp nhận). 

 

1.4. Thành lập hối phiếu 

1.4.1.  Hình thức hối phiếu : 

- Hối phiếu có thể được tạo lập bằng cách viết tay hay điền vào mẫu in 

sẳn . 

- Ngôn ngữ sử dụng trong hối phiếu phải thống nhất. 

- Hối phiếu được lập từ hai bản. 
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         Để tạo điều kiện thuận tiện cho người bán trong việc thanh toán , các Ngân 

hàng thường in sẵn mẫu hối phiếu và cung cấp cho khách hàng . 

1.4.2. Nội dung hối phiếu: 

Theo luật ULB , hối phiếu phải chứa đựng các thông tin sau: 

1.4.2.1. Các nội dung  không thể thiếu trên hối phiếu: 

- Tiêu đề hối phiếu. Luật BEA và UCC chấp nhận hối phiếu 

không có tiêu đề.. 

- Chỉ thị thanh toán vô điều kiện một số tiền nhất định . 

- Ngày /tháng /năm ký phát hối phiếu. 

- Chỉ thị họ tên người ký phát 

- Chỉ thị họ tên người hưởng lợi hối phiếu. 

- Chỉ thị họ tên  người bị ký phát. 

- Ngày ký phát 

- Chữ ký của người ký phát ở mặt trước của tờ hối phiếu. 

 

 

1.4.2.2. Các nội dung không thể thiếu nhưng có thể thay thế được : 

- Nơi thanh toán .Nếu thiếu điểm này nhưng có ghi địa chỉ 

của người bị ký phát thì địa chỉ đó được coi là địa điểm 

thanh toán . 

- Nơi ký phát. Nếu thiếu thì sử dụng địa chỉ của người ký 

phát ghi trên hối phiếu làm nơi ký phát hối phiếu. 

1.4.2.3. Các nội dung không nhất thiết phải có trong hối phiếu : 
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              Chỉ thị về thời hạn thanh toán .Trong trường hợp không ghi thời hạn 

thanh toán thì hối phiếu đó được hiểu là hối phiếu trả ngay. 

        Ngoài ra trên hối phiếu còn ghi các thông tin khác : số ,ngày của L/C ;  ngân 

hàng phát hành L/C. 

1.4.3. Các nghiệp vụ liên quan đến việc lưu thông hối phiếu : 

1.4.3.1. Chấp nhận hối phiếu (Acceptance): 

Chấp nhận hối phiếu là hành vi cam kết trả tiền của người có 

nghĩa vụ trả tiền khi hối phiếu đến thời hạn thanh toán. Hành vi 

pháp lý này được thể hiện bằng chữ và chữ ký cuả ngươì đó ở 

mặt trước góc trái của hối phiếu , số tiền chấp nhận, ngày tháng 

và ký tên. 

Thông thường hối phiếu phải được xuất trình để ký chấp nhận trước ngày 

đến hạn thanh toán của hối phiếu.Nếu ngày xúât trình đã được thỏa thuận 

trước thì người ký phát phải xuất trình đúng hạn,  nếu không thỏa thuận trước 

thì ULB qui định thời hạn xuất trình tối đa  là 12 tháng sau ngày ký phát hối 

phiếu. 

1.4.3.2. Ký hậu hối phiếu ( Endorsement ) 

Ký hậu hối phiếu là một thủ tục để chuyển nhượng hối phiếu từ 

người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác. Người ký hậu 

chỉ cần ký vào mặt sau của hối phiếu và trao hối phiếu cho người 

được chuyển nhượng . 

Ý nghĩa pháp lý của hành vi ký hậu là thừa nhận việc chuyển 

nhượng quyền hưởng lợi hối phiếu và xác định trách nhiệm của 

người ký hậu hối phiếu đối với những người hưởng lợi sau đó. 

1.4.3.3. Bảo lãnh hối phiếu ( Aval ) : 

Bảo lãnh hối phiếu là sự cam kết của người thứ 3 về khả năng 

thanh toán tiền hối phiếu khi đến hạn cho người hưởng lợi. 
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Người bảo lãnh thường là Ngân hàng lớn có uy tín.Người bảo 

lãnh có thể ký ở mặt trước hay mặt sau của hối phiếu và ghi “ 

Good as aval “ hoặc “ Receipt of Aval”. 

1.4.3.4. Kháng nghị về việc không trả tiền hối phiếu ( Protest for Non-

payment ). 

      Trong trường hợp hối phiếu không được trả tiền, người 

hưởng lợi hiện hành của hối phiếu có quyền kháng nghị người 

trả tiền trước pháp luật. 

Việc từ chối trả tiền của người trả tiền hối phiếu phải được xác 

nhận bằng đơn kháng nghị (Protest for Non-payment) lập ra sau 

hai ngày làm việc, kể từ ngày đến hạn trả tiền của hối phiếu, 

trong đó ghi chép nguyên văn tờ hối phiếu cùng với các khỏan 

như chấp nhận ,ký hậu, bảo lãnh ..(nếu có ) và lý do từ chối trả 

tiền hối phiếu; sau đó gửi các bản sao đến các bên có liên quan 

đến hối phiếu và gửi cho tòa án để được tòa án xem xét, bảo vệ 

quyền lợi . 

1.4.3.5. Các loại hối phiếu: 

1.4.3.6. Dựa vào thời điểm trả tiền : 

• Hối phiếu trả ngay(Sight Bill) 

• Hối phiếu có kỳ hạn ( Time Bill) 

 

1.4.3.7. Dựa vào cách xuất trình chứng từ: 

• Hối phiếu trơn (Clean Bill) 

• Hối phiếu kèm chứng từ ( Documentary Bill) 

1.4.3.8. Dựa vào tính chất chuyển nhượng của hối phiếu 
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• Hối phiếu đích danh (Restrictive Bill) 

• Hối phiếu theo lệnh (To order Bill) 

• Hối phiếu vô danh (Bearer Bill) 

1.4.3.9. Dựa vào người ký phát : 

• Hối phiếu thương mại (Commercial Bill) 

• Hối phiếu ngân hàng ( Banking Bill) 

1.4.4. Mẫu minh hoạ hối phiếu:      
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2. Tiền mặt 

3. Sec 
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4. Thẻ nhựa 

CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 

Do hoạt động thanh toán quốc tế liên quan đến ngoại tệ hay hai loại 

đồng tiền khác nhau, yêu cầu sử dụng tiền tệ của các bên tham gia 

thanh toán quốc tế cũng không giống nhau nên khi tham gia vào hoạt 

động thanh toán quốc tê` người ta thường đặt ra một số điều kiện 

thanh toán mà theo họ là để đảm bảo giá trị các giao dịch ngoại 

thương. Những thoả thuận về điều kiện thanh toán quốc tế thường 

được các bên thống nhất và quy định tại “điều khoản về thanh toán” 

trong các hợp đồng ngoại thương có liên quan hoặc đôi khi được thống 

nhất bằng các văn bản khác như bản thoả thuận, bản ghi nhớ… 

1. ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỒNG TIỀN TÍNH TOÁN VÀ ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN 

1.1. Đồng tiền tính toán: để tính ra lượng tiền tệ chính thức được dùng 

trong thanh toán các bên có thể thoả thuận với nhau chon một đồng 

tiền khác làm chuẩn giá trị cho hàng hoá và từ đó tính ra số ngoại tệ 

dùng thanh toán cho nhau. Thường người ta có xu hướng chọn một 

đồng tiền ổn định cao để làm đồng tiền tính toán 

1.2. Đồng tiền thanh toán: Là đồng tiền mà hai bên sẽ sử dụng để chi trả 

cho nhau. Đồng tiền thanh toán trước tiên phải là đồng tiền tự do 

chuyển đổi và sau đó là phổ biến với tập quán trong thanh toán quốc tế. 

1.3. Điều kiện đảm bảo hối đoái:  

1.3.1. Điều kiện đảm bảo ngoại hối: do ngoại tệ thanh toán thường chịu 

ảnh hưởng của nhiều yếu tố từ môi trường kinh tế, chính trị … làm 

đồng tiền  thanh toán có thể bị mất giá trị hoặc tăng giá quá nhanh. 

Trong từng trường hợp bên xuất khẩu hoặc nhập khẩu đều có thể 

được lợi hoặc chịu thiệt hại. Để tránh những rủi ro từ việc chỉ gắn giá 

tri thanh toán với một đồng tiền, người ta có thể sẽ chọn một ngoại tệ 

khác ổn định hơn, gắn giá trị thanh toán với biến động tỷ giá của 

đ6òng tiền thanh toán và đồng tiền được chọn để đảm bảo ngoại hối. 
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Một ví dụ về cách tính đối với điều kiện này như sau: chẳng 

hạn đồng tiền thanh toán là USD, đồng tiền chọn để đảm bảo 

ngoại hối là EUR. Khi ký hợp đồng trị giá hợp đồng là 

100.000USD, hai bên đã thống nhất ghi nhận tỷ giá lúc này 

giữa USD/EUR = 0,92. Đến hạn thanh toán hợp đồng tỷ giá 

USD/EUR= 0,93 => 

100.000USD x (0,92/0,93)= 98.924,731USD 

1.3.2. Điều kiện đảm bảo theo “rổ tiền tệ”: 

Tương tư như điều kiện đảm bảo ngoại hối, các bên sẽ chọn 

lấy nhiều ngoại tệ khác gắn với giá trị thanh toán nhằm phân 

tán rủi ro theo nhiều đồng tiền khác nhau. Tỷ lệ biến động của 

các ngoại tệ trong “rổ” tiền được chọn so với lúc thanh toán sẽ 

được tính toán bình quân biến động để tính lại số tiền phải 

thanh toán. 

Ví dụ: đồng tiền thanh toán là USD, trị giá hợp đồng là 

100.000USD, các đồng tiền được chọn lần lượt có tỷ giá so với 

USD là: 

USD/JPY= 122 
USD/EUR= 0,92 
USD/SGD= 2,2 
USD/AUD= 1,25 
Khi đến hạn thanh toán tỷ giá USD so với các ngoại tệ được 

chọn lần lượt biến động là: 

USD/JPY=125 => + 2,4% 
USD/EUR= 0,9 => -2,2% 
USD/SGD= 2  => - 10% 
USD/AUD= 1,15 => - 7,2% 
Tổng biế động là: (+2,4%)+(-2,2%)+(-10%)+(-7,2%)= -17% 
Số ngoại tệ chọn so trong rổ tiền tệ là 4 loại nên chia trung bình 
: -17%/4= - 4,25% => 100.000USD x 95,75%= 95.750USD 
 

1.3.3. Điều kiện địa điểm thanh toán: Các bên tham gia giao dịch ngoại 

thương có thể chọn một địa điểm bất kỳ làm nơi nhận thanh toán. 
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Việc chọn lựa này tùy thuộc vào yêu cầu công việc và mối quan hệ 

giữa các bên. Thông thường điạ điểm nhận thanh toán là nước xuất 

khẩu vì như thế dễ dàng tạo thuận lợi cho bên xuất khẩu thu hồi vốn 

và trang trải các chi phí xuất khẩu… tuy nhiên cũng có trường hợp 

việc thanh toán diễn ra ở nơi được chỉ định không phải là nước xuất 

khẩu có thể d8ể chuyển vốn từ hoạt động xuất khẩu đến đầu tư tại 

đó hoặc nơi đó chính là nguồn cung ứng hàng hoá chính cho hoạt 

động xuất khẩu… 

1.3.4. Điều kiện về thời gian thanh toán: Trả trước, ngay, sau hoặc hỗn 

hợp. 

Đối với điều kiện này thường phải kèm theo một mốc thời gian mà 

hai bên thống nhất lấy đó làm cơ sở tính thời gian. Những mốc thời 

gian thường được chon là ngày ký vận đơn cho lô hàng đã xuất 

khẩu, ngày ký phát hối phiếu, ngày chấp nhận hối phiếu hoặc một 

mốc thời gian bất kỳ mà hai bên thống nhất chọn lựa làm cơ sở. 

1.3.5. Điều kiện về phương thứ thanh toán: 

 Phương thức chuyển tiền 

 Phương thức nhờ thu 

 Phương thức tín dụng chứng từ 
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CHƯƠNG 4: BỘ CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL DOCUMENT) 

1. VẬN TẢI ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (OCEAN BILL LADING- B/L): 

Trong thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu được vận chuyển bằng nhiều 

phương tiện khác nhau như máy bay, tàu biển/sông, xe lửa, xe tải… dù 

bằng phương tiện nào thì bên vận chuyển vẫn phải lập và phát hành một 

chứng từ gọi là vận đơn cho lô hàng cụ thể mà họ đã nhận vận chuyển trên 

phương tiện của mình. Vận đơn của những phương tiện khác nhau sẽ có 

những tên như vận đơn hàng không (Air way bill, cho hàng vận chuyển 

bằng máy bay), vận đơn đường biển (Bill of Lading hoặc Ocean Bill Lading 

hoặc viết tắt B/L, cho hàng vận chuyển bằng tàu biển)… Trong đó vận tải 

đường biển hiện là phổ biến nhất và dù là vận đơn của phương tiện gì thì 

tính chất và giá trị của các vận đơn cũng khá giống nhau, vì vậy tài liệu này 

sẽ đề cập chủ yếu loại vận đơn đường biển B/L. 

1.1. Khái Niệm: 

Vận đơn đường biển là chứng từ vận tải do người vận chuyển 

cấp cho chủ hàng thể quá trình vận tải hàng hoá từ cảng đến 

cảng. 

1.1.1. Chức năng: 

Vận đơn đường biển có 3 chức năng. 

1.1.1.1. Vận đơn là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyên 

chở đã được ký, đã thực hiện và chỉ rõ nội dung của 

hợp đồng đó. Vận đơn là văn bản quan trọng xác định 

mối quan hệ pháp lý giữa người vận chuyển với người 

giao hàng và đặc biệt, giữa người vận chuyển với 

người nhận hàng. 
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1.1.1.2. Vận đơn là biên lai của người vận chuyển xác nhận đã 

nhận hàng để chở. Vì vậy, người chuyên chở chỉ giao 

hàng cho người đầu tiên xuất trình B/L hợp lệ ở cảng 

đến. 

1.1.1.3. Vận đơn là chứng từ xác thực quyền sở hữu đối với 

hàng hoá miêu tả trong B/L. Do đó, B/L là chứng từ có 

giá, có tính lưu thông và nó có thể được cầm cố, mua 

bán, chuyển nhượng trên thị trường. 

1.2. Nội dung của B/L: 

Nghiên cứu qua Bộ chứng từ B/L 

1.3. Những vấn đề cần lưu ý: 

1.3.1. Tiêu đề: 

Vận đường đường biển thường có các tiêu đề sau: 

- Bill of Lading 

- Ocean Bill of Lading 

- International Bill of Lading. 

- Through Bill of Lading. 

- Charter Party Bill of Lading. 

1.3.2. Người ký phát vận đơn: 

   Theo UCP  600, có 4 người được ký B/L là: 

- Người chuyên chở “As the Carrier” 

- Thuyền trưởng “As the Master” 

- Địa lý của người chuyên chở “As Agent for the Carrier” 
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- Địa lý của thuyền trưởng “As Agent for the Master” 

1.3.3. Trên vận đơn phải thể hiện “hàng đã bốc”. 

Có hai dạng thể hiện hàng đã bốc lên tàu: 

- Đối với B/L in sẵn “hàng đã bốc” (Shipped on board), 

công ty vận tải cấp B/L khi hàng đã xếp lên tàu; do đó, 

trên vận đơn không cần nội dung xác nhận hàng đã 

bốc. Trong trường hợp này, ngày phát hành B/L là ngày 

giao hàng. 

- Đối với B/L “nhận để bốc”, nội dung B/L này không thể 

hiện điều kiện hàng đã bốc lên tàu. Do đó, sau khi xếp 

hàng lên tàu, người vận chuyển phải đóng dấu “hàng đã 

bốc và ngày bốc hàng” (“shipped on board date..” hoặc 

“On board date …”) lên B/L. Trong trường hợp này ngày 

bốc hàng lên tàu chính là ngày giao hàng. 

1.3.4. Số bản B/L gốc. 

Vận đơn thường được lập thành nhiều bản và các bản 

này đều có giá trị pháp lý như nhau. Vì vậy, trên B/L 

phải ghi rõ số bản gốc để các bên liên quan dễ dàng 

quản lý B/L. Người bán buộc phải xuất trình đủ số bản 

B/L đã được quy định trên Hợp đồng hoặc Thư tín dụng 

1.3.5. Chuyển nhượng B/L: 

B/L có thể được chuyển nhượng từ người này sang 

người khác bằng hình thức ký hậu. Muốn chuyển 

nhượng, vận đơn phải được lập theo lập theo lệnh. 

1.3.6. Chuyển tải (Transhipment) 

Chuyển tải là quá trình bốc dỡ hàng hoá qua nhiều tàu 

trong quá trình vận chuyển hàng hoá. Nếu L/C không 
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cho phép chuyển tải, thì ngân hàng vẫn chấp nhận 

những B/L chuyển tải, miễn là việc chuyên chở được 

thể hiện trên một B/L. 

1.3.7. Vận đơn không lưu thông (Non- Negotiable B/L) 

Vận đơn không lưu thông có nội dung tương tự như vận 

đơn thông thường. Tuy nhiên, nó không thể mua bán, 

chuyển nhượng được. 

1.3.8. Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu: (Charter Party B/L) 

Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu thường xuất hiện trong 

các hợp đồng thuê tàu chuyến. Vận đơn này chỉ có giá 

trị khi đi kèm với Hợp đồng thuê tàu. Vì vậy, nếu không 

có quy định cụ thể, ngân hàng sẽ không chấp nhận vận 

đơn theo hợp đồng thuê tàu. 

1.4. Các loại vận đơn đường biển: 

1.4.1. Dựa vào tính lưu thông của B/L: 

- Vận đơn đích danh (Straight B/L): Vận đơn ghi rõ tên 

người nhận hàng. 

- Vận đơn theo lệnh (To order B/L): Tên người nhận hàng 

trên vận đơn thường được ghi như sau: “ To order of 

the shipper” hoặc “made out to the order of XYZ Bank” 

hoặc  “To order” 

- Vận đơn xuất trình (Bearer B/L): Vận đơn không ghi tên 

người nhận hàng. 

1.4.2. Dựa vào lời nhận xét trên vận đơn: 

- Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L): Vận đơn không có 

những lời nhận xét xấu về hàng hoá. 
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- Vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L): Vận đơn có 

những lời phê chú xấu về tình trạng hàng hoá khi giao 

xuống tàu như: “thùng hàng bị vỡ”, “kiện hàng bị đứt 

dây” v.v… 

1.4.3. Dựa vào thời điểm lập vận đơn : 

- Vận đơn nhận hàng để bốc (Received for shipment B/L) 

- Vận đơn đã bốc hàng (Shipped on Board B/L) 

1.4.4. Dựa vào cách vận tải hàng hoá: 

- Vận đơn chuyển tải (Transhipment B/L) 

- Vận đơn đi thẳng (Throught B/L hoặc Direct B/L) 

Lưu ý: Ngoài vận đơn đường biển, trong vận chuyển hàng hoá quốc tế 

còn có các loại chứng từ vận chuyển hàng hoá khác như: 

- Chứng từ vận tải đa phương thức (Multimodal 

Transport Document) 

- Chứng từ vận tải hàng không (Air Transport Document) 

- Chứng từ vận tải đường bộ (Road Tranport Document) 

- Chứng từ vận tải đường sắt (Rail Transport Document) 

- Chứng từ vận tải đường thủy nội bộ (Inland Transport 

Document) 

- Biên lai chuyển phát nhanh, Biên lai bưu điện (Carrier / 

Post Receipts) 

Chứng từ vận tải do người giao nhận phát hành (Transport Document issued by 

Freight Forwarder). 

1.5. Mẫu minh hoạ B/L 
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MẶT SAU B/L 
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2. HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (Commercial Invoice) 

2.1. Khái niệm: 

Hoá đơn thương mại là chứng từ hàng hoá cơ bản do người bán 

lập cho người nhập khẩu sau khi hoàn tất nghiã vụ giao hàng. 

Hoá đơn chứng minh quyền được thanh toán của người bán, li?t 

kê chi tiết về giá và trị giá hàng hóa dịch vụ đã xuất khẩu với 
thời gian cụ thể cùng các chi tiết liên quan đến chuyến hàng 

đã giao, thanh toán, cơ sở của việc giao hàng… Invoice có bản 

chính, sao với số lượng các bản theo thỏa thuận trước. 

2.2. Tác dụng: 

2.2.1. Trong thanh toán: 

- Nếu bộ chứng từ có hối phiếu, thì hoá đơn thương mại 

là căn cứ để kiểm tra lệnh đòi tiền trên hối phiếu. 

- Nếu bộ chứng từ không có hối phiếu, hoá đơn sẽ là cơ 

sở để người bán đòi tiền người mua. 

2.2.2. Trong các lãnh vực khác: 

- Hoá đơn là cơ sở để tính thuế xuất nhập khẩu và làm 

thủ tục khai báo hải quan, tính thuế xuất nhập khẩu. 

- Hoá đơn cung cấp thông tin chi tiết về hàng hoá giúp 

người mua kiểm tra và theo dõi quá trình giao hàng của 

người bán. 

2.3. Nội dung hoá đơn: 

  Nghiên cứu qua chứng từ 

2.4. Mẫu minh hoạ Invoice 
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3. PHIẾU ĐÓNG GÓI  HÀNG HOÁ  (Packing List- P/L) 

3.1. Khái niệm : 

Phiếu đóng gói hàng hoá là chứng từ liệt kê chi tiết về lượng và 
các hình thức đóng gói các loại hàng, mặt hàng của một lô 
hàng đã giao vào thời gian cụ thể. Thông thường chứng từ này 

do nhà sản xuất hoặc người bán lập cung cấp cho bên nhập 

khẩu với các chi tiết liên quan đến lô hàng đã giao và thường có 

cả chi tiết liên quan đến vận chuyển như số B/L, tên phương tiện 

vận chuyển, số container… 

3.2. Tác dụng: 

Tạo thuận lợi cho việc nhận biết, bốc dỡ và kiểm tra hàng hoá về 

lượng theo chi tiết đóng gói. 

3.3. Nội dung chứng từ: nghiên cứu trong bộ chứng từ. 

3.4. Mẫu minh hoạ Packing list 
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4. GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ (Certificate of Origin) 

4.1. Khái niệm: 

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ do Phòng thương mại của 
nước xuất khẩu cấp cho một lô hàng cụ thể đã xuất khẩu 
nhằm xác định nguồn gốc hoặc nơi sản xuất hàng hoá. 

Trong thực tế, nếu trên Hợp đồng ngoại thương hoặc Thư tín 

dụng không ghi rõ người lập chứng từ, nhà xuất khẩu có ký phát 

giấy chứng nhận này. 

4.2. Nội dung chứng từ: 

Nghiên cứu trong Bộ chứng từ 

4.3. Tác dụng: 

- Giúp người mua kiểm tra việc giao hàng của người bán 

- Là căn cứ quan trọng để xác định mức thuế suất dành cho mỗi lô 

hàng. 

4.4. Các mẫu chứng nhận xuất xứ: 

Hiện nay, Việt Nam có các loại giấy chứng nhận xuất xứ sau: 

- Form A: dùng cho các mặt hàng xuất sang các nước thuộc hệ 
thống GSP (Generalized System of Perference- Chế độ ưu đãi thuế 

quan phổ cập) 

- Form B: dùng cho tất cả hàng hoá xuất khẩu. 

- Form O: dùng cho mặt hàng cà phê xuất sang các nước thuộc Hiệp 

hội cà phê Thế giới. 
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- From X: dùng cho mặt hàng cà phê xuất sang các nước không 
thuộc Hiệp hội cà phê Thế giới. 

- Form T: dùng cho mặt hàng dệt xuất sang thị trường Châu Aâu 

Form D: dùng cho các mặt hàng xuất sang các nước trong khối ASEAN 

4.5. Mẫu minh hoạ C/O 
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5. CHỨNG TỪ BẢO HIỂM  (Insurance Document) 

5.1. Khái niệm 

Chứng từ bảo hiểm là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người 

được bảo hiểm nhằm hợp thức hoá hợp đồng bảo hiểm và nó được 

dùng để điều tiết mối quan hệ pháp lý giữa người bảo hiểm với 

người được bảo hiểm. Trong mối quan hệ này tổ chức bảo hiểm sẽ 

chịu trách nhiệm bồi thường về những tổn thất xảy ra với đối tượng 

bảo hiểm theo các rủi ro đã được thoả thuận trước, còn người được 

bảo hiểm phải có trách nhiệm đóng phí cho công ty bảo hiểm. 

5.2. Tính chất : 

- Chứng từ bảo hiểm xác nhận hợp đồng bảo hiểm đã ký và chỉ rõ nội dung 

của hợp đồng. 

- Xác nhận người được bảo hiểm đã trả phí, và hợp đồng đã có hiệu lực. 

- Chứng từ bảo hiểm có tính lưu thông; do đó, nó có thể được chuyển từ 

người này sang người khác. 

5.3. Nội dung chứng từ bảo hiểm: 

Nghiên cứu trong chứng từ minh họa 

5.4. Các loại chứng từ bảo hiểm: 

5.4.1. Đơn bảo hiểm (Insurance Policy): 

Đơn bảo hiểm là chứng từ do tổ chức bảo hiểm cấp cho người 

được bảo hiểm nhằm hợp thức hoá hợp đồng bảo hiểm. Nội 

dung của đơn bảo hiểm gồm có: 

- Các điều khoản chung có tính chất thường xuyên, trong đó quy 

định trách nhiệm của người bảo hiểm và người được bảo hiểm. 
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- Các điều khoản riêng liên quan đến đối tượng bảo hiểm, điều 

kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm, giá trị bảo hiểm hoặc số tiền bảo 

hiểm v.v… 

5.4.2. Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate): 

Đây là chứng từ do công ty bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm để 

xác định hàng hoá đã được bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng. Chứng từ bảo 

hiểm có giá trị pháp lý thấp hơn đơn bảo hiểm. 

5.4.3. Phiếu bảo hiểm (Cover Note): 

Chứng từ chứng từ này do người môi giới cấp cho người được bảo hiểm 

sau khi thương lượng bảo hiểm. Phiếu bảo hiểm chỉ mang tính tham khảo, 

không có giá trị pháp lý. 
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5.5. Những điều cần lưu ý 

Ngân hàng sẽ không chấp nhận các chứng từ bảo hiểm sau: 

- Chứng từ bảo hiểm do người môi giới cấp. 

- Chứng từ bảo hiểm có ngày phát hành sau ngày hàng lên tàu. 

- Loại tiền ghi trên chứng từ bảo hiểm khác loại tiền ghi trên L/C. 

- Chứng từ bảo hiểm chưa được người mua đích danh ký hậu đúng luật. 

- Mức mua bảo hiểm khác các quy định trong L/C. 

- Chứng từ thiếu chữ ký của công ty bảo hiểm hoặc đại lý của họ. 

6. GIẤY CHỨNG NHẬN TRỌNG LƯỢNG/ SỐ LƯỢNG/ CHẤT LƯỢNG     
(Certificate of Weight/ Quantity/ Quality) và một số chứng từ liên quan 
khác 

Đây là chứng từ xác nhận trọng lượng/ số lượng/ chất lượng hàng hoá 

mà nhà xuất khẩu đã xuất bán cho người mua. Thông thường chứng từ 

này do Cục kiểm nghiệm hàng hoá xuất nhập khẩu, công ty giám định 

hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc do người bán lập, tùy tính chất yêu cầu 

mà các bên sẽ muốn có chứng từ do ai cấp hoặc cụ thể chứng nhận 

những nội dung gì. Chủ yếu việc quy định nội dung, bên phát hành… 

nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho các bên hoặc theo yêu cầu kiểm tra 

cụ thể của các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu, quản lý nhà nước qui 

định cụ thể cho các loại hàng hoá khác nhau. 
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CHƯƠNG 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 

Hoạt động thương mại quốc tế tất yếu sẽ dẫn đến việc nhận trả tiền hàng 

giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu, đó là hoạt động thanh toán quốc 

tế, người ta có thể thực hiện hoạt động này  bằng nhiều cách thức, được gọi 

là phương thức thanh toán quốc tế. 

Hiện nay trên thế giới, có nhiều phương thức thanh toán như : Phương 

thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu, phương thức tín 

dụng chứng từ…,. Mỗi phương thức thanh toán có những ưu nhược điểm 

khác nhau, thể hiện thành mâu thuẫn quyền lợi  giữa người xuất khẩu và 

người nhập khẩu, việc lựa chọn phương thức thanh toán  nào là tùy thuộc 

vào quan hệ của họ và phải được ghi rõ vào hợp đồng mua bán ngoại 

thương. 

1. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN ( REMITTANCE ) : 

1.1. Khái niệm : 

Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán , trong đó 

khách hàng (người chuyển tiền ) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình , 

chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng tại một địa điểm 

xác định và trong một thời gian nhất định. 

1.2. Các hình thức chuyển tiền : 

Phương thức thanh toán chuyển tiền được thực hiện bằng hai hình thức chủ 

yếu: 

1.2.1. Chuyển tiền bằng thư ( Mail  Transfer: M/T ) 

Là hình thức chuyển tiền trong đó lệnh thanh toán của ngân hàng  chuyển 

tiền được  thể hiện trong nội dung một bức thư mà ngân hang này gởi cho ngân 

hàng thanh toán qua bưu điện . 

Đặc điểm chuyển tiền bằng thư : phí rẻ nhưng  thanh toán chậm . 
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1.2.2. Chuyển tiền bằng điện (Telegraphic  Transfer: T/T ) : 

Là hình thức chuyển tiền, trong đó lệnh thanh toán của ngân hàng chuyển 

tiền được thể hiện trong nội dung một bức điện  mà ngân hàng này gởi cho ngân 

hàng thanh toán, thông qua mạng liên lạc viễn thông như SWIFT ( Society for 

Wordwide Interbank Financial Telecommunication: Hiệp hội liên lạc viễn thông 

liên ngân hàng toàn thế giới), có thể thông qua mạng lưới thanh toán khác như : 

điện tín , fax.. 

Đặc điểm của chuyển tiền bằng điện nhanh. 

1.2.3. Các mốc thời gian thanh toán trong phương thức thanh toán chuyển 

tiền:  

thực tế việc chuyển tiền có thể được thực hiện với những thoả 

thuận khác nhau về thời gian và số tiền được chuyển, theo đó 

các bên có thể thoả thuận trả trước, trả sau, trả ngay hoặc 

phối hợp cả ba giai đoạn với những khoản chuyển trả khác 

nhau cho từng thời điểm. Tùy theo tính chất của giao dịch mà 

các bên có thể thoả thuận hoặc đàm phán về thời gian, số tiền 

thanh toán sao cho có lợi và an toàn. 

 Trả trước toàn bộ giá trị hợp đồng (hoặc 100% giá trị một lần 

giao hàng) : Bên mua sẽ phải chuyển trả cho bên bán trước 

khi bên bán giao hàng 100% giá trị hàng hoá được giao dịch 

vào tài khoản được bên bán chỉ định, khi bên bán kiểm tra với 

ngân hàng phục vụ mình và thấy tiền đã chính thức về tài 

khoản của mình thì họ mới thực hiện việc giao hàng.  

Đối với điều kiện thanh toán này quyền lợi bên bán được bảo 

đảm rất cao trong khi bên mua rất bấp bênh 

 Trả ngay 100% giá trị lô hàng: Thuật ngữ trả ngay trong thanh 

toán quốc tế và ngoại thương thường được được hiểu và lấy 
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mốc thời gian giao hàng làm chuẩn “ngay” trong thanh toán. 

Thời gian giao hàng thường được các bên chấp nhận là ngày 

ký B/L(vận đơn hàng hải) hoặc vận đơn của một phương tiện 

chuyên chở cụ thể khác liên quan đến việc nhận và vận 

chuyển lô hàng ngoại thương. Ngay khi vận đơn được ký, về 

nguyên tắc chính là khi bên bán đã chính thức thực hiện 

nghĩa vụ giao hàng của mình lên phương tiên vận chuyển và 

đây cũng chính là cơ sở để bên mua chấp nhận thanh toán. 

Trong hoàn trường hợp mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, hàng 

hoá đúng, đủ và đạt chất lượng như hợp đồng… các bên đều 

nắm mức độ an toàn như nhau nhưng cơ bản bên mua vẫn 

bất lợi hơn về mặt thời gian vì thường thời gian vận chuyển 

hàng hoá luôn chậm hơn việc chuyển khoản tiền; Trong 

trường hợp xấu hơn bên mua bị động đối với việc kiểm tra 

hàng hoá vì bên bán đã nhận hết tiền trong khi bên mua chưa 

thực sự kiểm tra được hàng ngay khi bên bán giao hàng. 

 Thanh toán sau khi giao hàng: mốc thời gian được tính “sau” 

thường cũng hay được căn cứ vào ngaỳ ký B/L. Đối với điều 

kiện thanh toán này tùy theo độ dài của “sau” kể từ ngày ký 

B/L dài hay ngắn mà thuận lợi sẽ nằm về phía bên mua nhiều 

hay ít. 

 Thanh toán chuyển tiền nhiều lần (mix): Các bên có thể thoả 

thuận để việc thoanh toán cho một lô hàng có thể diễn ra 

nhiều lần vào những khoảng thời gian khác nhau với những 

phần giá trị thanh toán khác nhau (trước x%,ngay y%,sau 

z%. Tổng giá trị=x+y+z), qua đó có thể mỗi bên sẽ có một 

phần lợi nhất định đối với từng khoản chuyển trả và ngược lại 

cũng phải chấp nhận một vài bất lợi. 

1.3. Nhận xét : 
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Phương thức chuyển tiền là phương thức  thanh toán đơn giản  về 

thủ tục và thanh toán tương đối nhanh .Tuy nhiên trong phương 

thức này ngân hàng chỉ làm trung gian, việc có nhận được tiền 

thanh toán hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào thiện chí của các bên  

và những thoả thuận về mốc thời gian giá trị thanh toán…vì vậy 

quyền lợi của các bên đều có thể bị ảnh hưởng khi có những trục 

trặc trong giao dịch hoặc xảy ra tranh chấp. Chỉ nên sử dụng 

phương thức này khi các bên hiểu biết nhau khá tốt, uy tín của các 

bên cao, đã có mối quan hệ làm ăn với nhau lâu dài, tốt đẹp. 
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Mẫu yêu cầu chuyển tiền 
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2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU ( Collection of payment ). 

2.1. Khái niệm : 

Phương thức thanh toán nhờ thu là phương thức  thanh   toán, trong 

đó người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng  hoặc cung ứng 

dịch vụ cho người mua, uỷ thác cho ngân hàng mình thu hộ tiền ở 

người mua trên cơ sở hối phiếu được người bán ký phát . 

2.2. Các bên tham gia giao dịch thanh toán : 

- Người có yêu cầu uỷ nhiệm thu ( Principal) : Người xuất khẩu , 

người cung ứng dịch vụ ( gọi chung là bên bán ) ,. 

- Ngân hàng nhận uỷ thác thu hay còn gọi là ngân hàng chuyển 

chứng từ (Remitting bank ) : Ngân hàng phục vụ bên bán . 

- Người trả tiền  (Payer ) : Người nhập khẩu, người sử dụng dịch vụ 

được cung ứng  ( gọi chung là bên mua ). 

- Ngân hàng thu hộ (Collecting bank ), hay ngân hàng xuất trình ( 

Presenting bank ) : Thường là ngân hàng  đại lý hay ngân hàng chi 

nhánh của ngân hàng nhận uỷ nhiệm thu ở nước người mua. 

2.3. Các hình thức nhờ thu : 

Dựa trên cơ sở cách thức yêu cầu  thanh toán của bên bán , có thể 

phân biệt hai hình thức nhờ thu sau đây: 

2.3.1.    Nhờ thu trơn ( Clean Collection ) : 

Là phương thức thanh toán , trong đó bên bán  sau khi giao 

hàng hoặc cung ứng dịch vụ sẽ lập bộ chứng từ thương mại 

gởi cho bên mua và uỷ nhiệm cho ngân hàng phục vụ mình  

thu hộ tiền ở người mua, chỉ căn cứ vào hối phiếu do mình 

lập ra . 
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Nhận xét : 

Phương thức nhờ thu trơn không đảm bảo quyền lợi của bên 

bán, vì việc nhận hàng và việc thanh toán không ràng buộc 

nhau. Người mua có thể nhận hàng rồi mà không chiụ trả tiền 

hoặc chậm trễ trong thanh toán . 

Ngân hàng chỉ làm trung gian đơn thuần thu được tiền hay 

không Ngân hàng cũng thu phí,  Ngân hàng không chiụ trách 

nhiệm nếu bên nhập khẩu không thanh toán . 

Vì vậy nếu là người xuất khẩu ta chỉ nên sử dụng phương 

thức này trong những trường hợp tín nhiệm hoàn toàn bên 

nhập khẩu , giá trị hàng hóa nhỏ , thăm dò thị trường , hàng 

hóa ứ đọng khó tiêu thụ…. 

2.3.2.  Nhờ thu kèm chứng từ ( Documentary Collection ): 

* Khái niệm : 

Phương thức nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh 

toán mà trong đó bên xuất khẩu sau khi giao hàng hóa sẽ lập 

chứng từ gồm chứng từ hàng hóa và hối phiếu gởi ngân hàng 

nhờ thu hộ, với điều kiện nếu bên nhập khẩu đồng ý trả tiền 

hoặc ký chấp nhận lên hối phiếu thì Ngân hàng mới trao 

chứng từ hàng hóa cho bên nhập khẩu đi nhận hàng . 

Như vậy trong trường hợp bên  nhập khẩu không đồng ý trả 

tiền, thì Ngân hàng không giao bộ chứng từ tức là hàng hóa 

đã chuyển qua nước nhập khẩu nhưng vẫn thuộc quyền sở 

hữu của bên xuất khẩu. 

 Nếu là nhờ thu trả tiền ngay ( D/P: Document against payment ) 

thì người nhập khẩu phải trả tiền ngay, ngân hàng mới  trao bộ 

chứng từ. 
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 Nếu là nhờ thu chấp nhận trao chứng từ ( D/A Document against 

acceptance ), thì người nhập khẩu phải ký chấp nhận lên hối 

phiếu Ngân hàng mới trao chứng từ. 

*Nhận xét : 

So với phương thức nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ đảm bảo 

quyền lợi cho bên bán hơn, vì đã có sự ràng buộc chặc chẽ giữa 

việc thanh toán tiền và việc nhận hàng của bên mua. Tuy  nhiên 

việc bên mua có nhận hàng và thanh toán hay không vẫn tuỳ thuộc 

vào thiện chí của người mua,  như vậy quyền lợi của bên bán vẫn 

chưa được bảo đảm. 

 

2.3.3.  Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng phương thức thanh toán 
nhờ thu : 

 Khi áp dụng phương thức thanh toán này các  bên liên quan sẽ tuân 

theo qui tắc thống nhất về nhờ thu URC (Uniform Rule for Collection) 

Theo URC 522  để tiến hành phương  thức thanh tóan nhờ thu bên bán 

phải lập chỉ thị nhờ thu ( Collection Instruction )  gửi cho ngân hàng uỷ 

thác. Các  ngân hàng  tham gia nghiệp vụ nhờ thu chỉ được thực hiện 

theo đúng chỉ thị, với nội dung phù hợp qui định URC được dẫn chiếu. 

 Chỉ thị nhờ thu là văn bản pháp ly ùđiều chỉnh quan hệ giữa Ngân hàng 

với bên nhờ thu . 

Nội dung chỉ thị nhờ thu  gồm có : 

♦ Chi tiết về ngân hàng gởi nhờ thu : Tên địa chỉ, điện tín , swift, số điện 

thoại, số fax và số tham chiếu chứng từ. 

♦ Chi tiết về người ủy nhiệm: tên,địa chỉ, điện tín , swift…. 

♦ Chi tiết về người trả tiền: Tên, địa chỉ, điện tín , swift…. 
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♦ Số tiền và loại tiền nhờ thu. 

♦ Danh mục chứng từ, số lượng từng loại  chứng từ đính kèm . 

♦ Phí nhờ thu. 

♦ Lãi suất, kỳ hạn, cơ sở tính lãi. 

♦ Phương thức thanh toán  và hình thức thông báo trả tiền. 

♦ Các chỉ thị trong trường hợp  từ chối thanh toán, từ chối chấp nhận hoặc 

sự mâu thuẫn giữa các chỉ thị. 
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Mẫu minh hoạ yêu cầu nhờ  thu 
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 Khi lập hối phiều đòi tiền bên mua, cần lưu ý , bên nhập khẩu là người trả 

tiền chứ không phải là ngân hàng. 

3. PHƯƠNG THỨC GIAO CHỨNG TỪ NHẬN TIỀN NGAY. 

    (CAD: Cash  against documents , hay COD: Cash on delivery). 

3.1. Khái niệm : 

CAD là phương thức thanh toán trong đó tổ chức nhập khẩu dựa trên 

cơ sở hợp đồng ngọai thương sẽ yêu cầu ngân hàng bên xuất khẩu 

mở một tài khoản tín thác (Trust account) để thanh toán tiền cho tổ 

chức xuất khẩu xuất trình đầy đủ chứng từ theo thỏa thuận. 

3.2. Qui trình thanh toán : 

 
   Nhà xuất khẩu                 3                   Nhà nhập khẩu 

            (Exporter )                                           (Importer) 
 
 2 

           4                           6       1 

        

Chú thích : 

(1) Nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở cho mình một tài khỏan tín thác, số 

dư tài khỏa bằng 100% trị gía hợp đồng và nó được dùng để thanh toán 

cho nhà xuất khẩu, theo đúng bản ghi nhớ (Memorandum) thỏa thuận giữa 

nhà nhập khẩu và ngân hàng  . 

(2) Ngân hàng thông báo cho nhà xuất khẩu biết . 

(3) Nhà xuất khẩu giao hàng cho người nhập khẩu theo đúng thỏa thuận trong 

hợp đồng . 

(4) Nhà xuất khẩu lập chứng từ xuất trình cho ngân hàng. 

Ngân hàng tại nước 
(5)                              
Nhà xuất khẩu
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(5) Ngân hàng kiểm tra chứng từ , đối chiếu với bản ghi nhớ ,nếu phù hợp thì 

thanh toán cho nhà xuất khẩu. 

(6) Ngân hàng chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu và quyết toán tài 

khoản tín thác. 

3.3. Nhận xét : 

   Phương thức này được áp dụng trong trường hợp : 

 Nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu phải tin tưởng nhau. 

 Hàng hóa thuộc loại khan hiếm 

Nhà nhập khẩu phải có đại diện bên nước nhà xuất khẩu vì trong bộ chứng 
mà nhà nhập khẩu yêu cầu nhà xuất  khẩu xuất trình có giấy chứng nhận 
của đại diện người mua về việc giao hàng hóa 
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4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (Documentary 
credit ). 

          Một trong những phương thức thanh toán quốc tế hiện nay được sử dụng 

phổ biến  đó là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được thực hiện theo 

bản” Qui tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ” (Uniform Customs 

and Pracice for documentary credit)  do phòng thương mại quốc tế (ICC) ban 

hành. Văn bản đầu tiên được xuất bản là năm 1933 sau đó được bổ sung sửa 

đổi qua các năm 1952, 1962,1974, 1983, 1993 và văn bản mới nhất hiện nay 

UCP-600 có giá trị hiệu lực từ ngày 01/7/2007 .Với phương thức thanh toán tín 

dụng chứng từ, ngân hàng không chỉ là người đaị diện bên nhập khẩu thanh 

toán tiền cho bên xuất khẩu và baỏ đảm cho cả hai phiá nhiều quyền lợi như tính 

an toàn trong chi trả, kiểm tra chứng từ,... Theo thông lệ quốc tế L/C có giá trị 

pháp lý như hợp đồng và đôi khi chi tiết, chặt chẽ hơn cả hợp đồng. 

       UCP–600  là một văn bản pháp lý quốc tế không mang tính chất bắt buộc 

các bên mua bán quốc tế phải áp dụng. Do đó nếu áp dụng UCP 600 thì phải 

dẫn chiếu điều ấy trong thư tín dụng của mình. 

        Nội dung của UCP –600  gồm 39 điều khoản chia ra làm 7 phần : 

- Phần A gồm 5 điều ( từ điều 1 –5 ) các qui định chung và định nghĩa. 

- Phần B gồm 8 điều ( từ điều 6 – 13 ) qui định các hình thức và thông báo 

thư tín dụng, qui định nghĩa vụ và trách nhiệm của ngân hàng và các 

trường hợp miễn trách. 

- Phần C gồm 16 điều ( từ điều 14- 29 ) qui định về các loại chứng từ , chủ 

yếu là chứng từ vận tải ,chứng từ bảo hiểm và hóa đơn thương mại. 

- Phần D gồm 10 điều ( từ điều 30 – 39 ). qui định thời hạn hiệu lực ,dung 

sai, số lượng số tiền, đơn gía , thời gian xuất trình …và về việc chuyển 

nhượng số tiền thu được của người hưởng lợi. 

Tham khảo và tìm hiểu thêm chi tiết các tài liệu về UCB 600 
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4.1. Định nghĩa  tín dụng chứng từ : 

Là một thỏa thuận, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín 

dụng), theo yêu cầu của một khách hàng (người yêu cầu mở tín dụng 

thư) sẽ trả tiền cho người thứ ba, hoặc theo lệnh của ngươi thứ  ba 

(người hưởng lợi), hoặc sẽ chấp nhận và thanh toán hối phiếu  do 

người hưởng ký phát; hoặc cho phép một ngân hàng khác thanh toán 

hoặc  chấp nhận và thanh toán  hối phiếu, hoặc cho phép ngân hàng 

khác chiết khấu chứng từ qui định trong tín dụng thư với điều kiện 

chúng phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện của tín dụng 

thư. 

4.2. Tín dụng thư ( Letter of credit –L/C ): 

Thư tín dụng là một phương tiện rất quan trọng của phương thức 

thanh toán tín dụng chứng từ; nếu không mở được thư tín dụng , thì 

phương thức thanh toán này không thể được hình thành và nhà 

xuất khẩu sẽ không giao hàng  cho người mua. 

4.2.1.    Khái niệm : 

Tín dụng thư là một văn bản , do một ngân hàng lập , trên cơ 

sở yêu cầu của khách hàng ; trong đó ngân hàng này  cam kết 

trả tiền cho người hưởng lợi, nếu họ xuất trình đầy đủ bộ chứng 

từ  phù hợp với nội dung tín dụng thư. 

4.2.2.    Những nội dung chủ yếu của thư tín dụng : 

Thông thường một L/C được lập trên cơ sở của những thoả 

thuận trước giữa các bên liên quan. Những cơ sở này thường là 

hợp đồng, bản ghi nhớ, bản thoả thuận… Phổ biến nhất là căn cứ 

theo hợp đồng. Mặc dù theo thông lệ quốc tế thì tính pháp lý của 

L/C cao hơn cả hợp đồng nhưng trong thực tế tại Việt nam, các 

doanh nghiệp hầu hết đều ký kết hợp đồng (hoặc hợp đồng 
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nguyên tắc và sau đó dựa vào các nội dung từ hợp đồng này để 

yêu cầu ngân hàng lập và phát hành L/C có nội dung tương tự 

như tinh thần hợp đồng. 

• Loại L/C ( Form of Documentary Credit ) 

• Số hiệu của thư tín dụng L/C ( Documentary credit Number ) 

• Ngày mở L/C (Date of Issue ) 

• Ngày và nơi hết hạn hiệu lực ( Date and Place of expiry). 

• Tên và địa chỉ của các bên liên quan đến phương thức thanh 

toán tín dụng chứng từ: 

- Ngân hàng phát hành ( Issuing Bank ). 

- Ngừời làm đơn  ( Applicant ) 

- Người thụ hưởng (Beneficiary ) 

- Ngân hàng thông báo (Advising bank ) 

- Ngân hàng thanh toán (nếu có ) 

- Ngân hàng xác nhận (nếu có ) 

• Số tiền và đơn vị tiền  (Amount ,Currency Code ) 

• Thời hạn trả tiền của L/C (Date of paying ) 

• Thời hạn giao hàng (Date of Shiment ) 

• Những nội dung liên quan đến hàng hóa: tên hàng, số lượng 

trọng lượng, gía cả, qui cách, phẩm chất, bao bì, ký mã hiệu. 

• Những nội dung về vận chuyển giao nhận  hàng hóa như : 

điều kiện cơ sở về giao hàng ( FOB, CIF…. ); nơi gửi hàng, 

nơi giao hàng; cách vận chuyển; cách giao hàng …. 
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• Các chứng từ mà người hưởng lợi phải xuất trình: Thông 

thường bộ chứng từ gồm có : 

- Hối phiếu thương mại ( Commercial Bill of Exchange ) 

- Hóa đơn thương mại ( Commercial Invoice ) 

- Vận đơn (Bill of Lading ) 

- Chứng nhận bảo hiểm ( Insurance Policy ) 

- Chứng nhận xuất xứ ( Certificate of Origin ) 

- Chứng nhận trọng lượng, chất lượng   (Certificate of quantity; quality ) 

- Phiếu chi tiết đóng gói (Packing list ) 

- Chứng nhận kiểm nghiệm (Inspection Certificate ). 

• Cam kết thanh toán của ngân hàng phát hành. 

 

4.3. Thành phần tham gia qúa trình thanh toán : 

• Người yêu cầu mở tín dụng thư (applicant): là người mua, người 

nhập khẩu. 

• Ngân hàng phát hành (Issuing bank ): là ngân hàng phục vụ người 

mua. 

• Người hưởng lợi (Beneficiary) : là người xuất khẩu, người bán . 

• Ngân hàng thông báo (Advising bank): là ngân hàng ở nước người 

hưởng lợi. 

Ngòai ra còn có các ngân hàng khác tham gia  như : 

• Ngân hàng xác nhận ( Confirming bank ): Là ngân hàng được chỉ 

định trong tín dụng thư ,thực hiện việc xác nhận   trách nhiệm của 
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mình cùng với ngân hàng mở bảo đảm việc trả tiền cho người xuất 

khẩu  trong trường hợp ngân hàng mở không đủ khả năng thanh 

toán . 

• Ngân hàng được chỉ định (Nominated bank) : Là ngân hàng được 

chỉ định trong tín dụng thư, cho phép ngân hàng đó thực hiện việc 

thanh toán, được chiết khấu, hoặc chấp nhận bộ chứng từ của 

người thụ hưởng phù hợp với qui định của tín dụng thư. 

Tùy theo qui định của tín dụng thư mà tên gọi của ngân hàng này sẽ 

có thể là : 

- Ngân hàng được chỉ định thanh toán ( Nominated Paying bank ). 

- Ngân hàng được chỉ định chiết khấu (Nominated Negotiating bank). 

- Ngân hàng được chỉ định chấp nhận (Nominated Accepting bank). 

•   Ngân hàng bồi hoàn ( Reimbursing bank): Là ngân hàng được 

ngân hàng phát hành uỷ nhiệm thực hiện thanh toán gía trị tín dụng 

thư cho ngân hàng được chỉ định thanh toán hoặc chiết khấu. Thông 

thường, ngân hàng này chỉ tham gia giao dịch trong trường hợpgiữa 

ngân hàng phát hành và ngân hàng được chỉ định không có quan hệ 

tài khoản trực tiếp với nhau. 

4.4. Trình tự thực hiện phương thức thanh toán tín dụng chứng từ: 

 

   Ngân hàng phát hành             (3)              Ngân hàng thông báo 
                                                    (6) 
           (Issuing bank )                   (7)             ( Advising bank ) 
 
(2)       (8)         (9)                                            (4)     (6)              (7) 
 
     
       Người yêu cầu mở                  (1)               Người thụ hưởng      
             Thư tín dụng                           
               (Applicant )                     (5)                   (Beneficiary ) 
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(1) Nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu ký kết hợp đồng thương mại, với điều 

khỏan thanh toán theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 

(2) Nhà nhập khẩu căn cứ hợp đồng thương mại, lập đơn xin mở tín dụng thư 

cho người xuất khẩu hưởng . 

(3) Căn cứ nội dung đơn xin mở tín dụng thư, nếu đáp ứng yêu cầu, ngân 

hàng phát hành sẽ phát hành thư tín dụng  và thông qua ngân hàng đại lý 

của mình ở nước nhà xuất khẩu, thông báo về việc mở thư tín dụng và 

chuyển bản chính của thư tín dụng cho người xuất khẩu. 

(4) Khi nhận được thông báo về việc mở thư tín dụng  và bức tín dụng thư, 

ngân hàng thông báo sẽ thông báo và chuyển giao thư tín dụng cho nhà 

xuất khẩu. 

(5) Nhà xuất khẩu nếu chấp nhận nội dung thư tín dụng đã mở thì giao hàng; 

nếu không thì đề nghị ngân hàng phát hành tu chỉnh lại cho phù hợp rồi 

tiến hành giao hàng . 

(6) Sau khi chuyển giao hàng hóa, nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ  thanh toán 

theo qui định của tín dụng thư; thông qua ngân hàng thông báo, xuất trình 

cho ngân hàng phát hành để yêu cầu được thanh toán tiền. Nếu tín dụng 

thư cho phép thương lượng tại ngân hàng khác thì nhà xuất khẩu có thể 

xuất trình bộ chứng từ thanh toán cho một ngân hàng được chỉ định thanh 

toán hoặc chấp nhận hay chiết khấu được xác định trong tín dụng thư. 

(7) Ngân hàng phát hành  kiểm tra bộ chứng từ thanh toán, nếu thấy phù hợp 

với qui định của tín dụng thư thì trả tiền ( hoặc chấp nhận hay chiết khấu). 

Nếu thấy không phù hợp, ngân hàng từ chối và gởi trả lại toàn bộ chứng 

từ cho nhà xuất khẩu. Thời gian kiểm tra bộ chứng từ  theo qui định là 7 

ngày làm việc nếu quá thời hạn trên ngân hàng phát hành phải thanh toán 

cho người xuất khẩu . 
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Trường hợp các nghiệp vụ trên được thực hiện bởi ngân hàng được chỉ định 

thì sau khi hoàn tất nghiệp vụ, bộ chứng từ thanh toán sẽ được chuyển giao về 

ngân hàng phát hành kèm theo yêu cầu bồi hoàn. 

(8) Ngân hàng phát hành giao lại bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu và yêu cầu 

thanh toán . 

(9) Nhà nhập khẩu kiểm tra toàn bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp với những 

điều qui định trong tín dụng thư , thì hoàn trả tiền cho ngân hàng ;nếu thấy 

không phù hợp có quyền từ chối trả tiền cho ngân hàng . 

4.5. Các loại tín dụng chứng từ: 

4.5.1. Thư tín dụng có thể huỷ ngang ( Revocable L/C) : 

Là loại thư tín dụng mà người mở có quyền yêu cầu ngân hàng 

mở sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thư tín dụng ma økhông cần 

sự chấp thuận của người thụ hưởng . Tuy nhiên việc đó phải 

diễn ra trước khi thư tín dụng được thanh toán . 

4.5.2. Thư tín dụng không thể hủy ngang ( Irrevocable L/C ):   

 Là loại thư tín dụng mà sau khi nó được mở, mọi việc liện quan 

đến vấn đề sửa đổi , bổ sung hoặc hủy bỏ, ngân hàng mở chỉ có 

thể được tiến hành trên cơ sở sự thỏa thuận của các bên có liên 

quan. 

4.5.3. Thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận ( Confirmed Irrevocable 

L/C )  

Là loại thư tín dụng không hủy ngang được một ngân hàng khác 

có uy tín đảm bảo trả tiền cho người thụ hưởng, theo yêu cầu 

của ngân hàng mở thư tín dụng đó Trong trường hợp ngân hàng 

mở không thanh toán được thì ngân hàng xác nhận sẽ thanh 

toán cho người thụ hưởng. 
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4.5.4. Thư tín dụng không hủy ngang miễn truy đòi (Irrevocable without 

Recourse L/C ) : 

Là loại thư   tín dụng  không hủy ngang khi đã thanh toán cho 

người thụ hưởng thì ngân hàng không được quyền đòi lại tiền 

trong bất kỳ tình huống nào . 

4.5.5. Thư tín dụng chuyển nhượng ( Irrevocable Transferable L/C ): 

Là loại thư  tín dụng không hủy ngang , người hưởng thứ nhất có 

quyền yêu cầu ngân hàng chuyển nhượng, chuyển nhượng một 

phần hay toàn bộ giá trị của thư  tín dụng cho một hay nhiều 

người thụ hưởng thứ hai.Việc chuyển nhượng chỉ được thực 

hiện một lần. 

4.5.6. Thư tín dụng giáp lưng ( Back to Back L/C ) : 

Là loại thư  tín dụng được  mở ra trên cơ sở một thư tín dụng đã 

mở ra trước đó. Loại thư tín dụng này thừơng được sử dụng 

trong mua bán hàng qua trung gian. 

4.5.7. Thư tín dụng tuần hoàn ( Revolving L/C ) : 

Là loại thư  tín dụng mà sau khi đã sử dụng hết gía trị của nó 

hoặc đã hết thời gian hiệu lực , lại tự động có giá trị hiệu lực như 

cũ và được tiếp tục sử dụng sau một thời gian nhất định . 

Thư tín dụng tuần hoàn cần được chỉ rõ ,ngày hết hạn hiệu lực 

cuối cùng ,số lần tuần hoàn và gía trị tối thiểu mỗi lần đó. Đồng 

thời cũng nói rõ , số dư của hạn ngạch L/C dùng chưa hết lần 

trước có được hay không được cộng dồn vào hạn ngạch L/C sử 

dụng lần kế tiếp. 



 66

4.5.8. Thư tín dụng đối ứng ( Reciprocal L/C ): 

Là loại thư  tín dụng chỉ có giá trị hiệu lực khi thư tín dụng của 

bên đối tác được mở ra. 

Trong hai thư tín dụng có liên quan , thư tín dụng được mở trước 

sẽ có nội dung được ghi như sau : “ Tín dụng này chỉ có gía trị 

khi người hưởng lợi đã mở ra một thư tín dụng đối ứng cho 

người mở thư tín dụng này…”. Đồng thời bên mở thư tín dụng 

đối ứng cũng sẽ ghi :” Thư tín dụng này đối ứng với thư tín dụng 

số.. mở ngày…, tại ngân hàng …” và thông báo kịp thời cho bên 

đối tác biết. 

       UCP –500 không xem đây là một tín dụng thư vì điều khoản cam kết 

thanh toán của nó không đúng bản chất của tín dụng thư. 

4.5.9. Thư tín dụng thanh toán dần ( Deferred L/C ) : 

     Là loại thư  tín dụng mà ngân hàng mở sẽ thanh tóan dần 

dần, trị gía thư tín dụng cho người hưởng lợi , theo tiến trình 

hoàn thành nghĩa vụ chuyển giao hàng hóa của họ đối vơiù bên 

mua . Loại thư  tín dụng này thích ứng với các hợp đồng giao 

hàng nhiều lần. 

4.5.10. Thư tín dụng có điều khoản đỏ ( Red clause L/C ): 
Là loại thư tín dụng có một điều khoản đặc biệt, thể hiện ở chỗ: 

người yêu cầu mở cho phép người thụ hưởng được nhận một số 

tiền nhất định  trong tổng số tiền của thư tín dụng đã mở, ngay 

cả khi người này còn chưa thực hiện nghĩa vụ chyển giao hàng  

hóa cho người mua. 

4.5.11. Thư tín dụng  dự phòng ( Standby L/C ) : 

Là loại thư  tín dụng được phát hành với mục đích bồi hoàn 

những thiệt hại cho người thụ hưởng nếu người mở vi phạm 

những điều khoản đã cam kết. Do vậy tín dụng thư này không 

nhằm mục đích thanh toán như thư tín dụng bình thường . 
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4.6. Mẫu yêu cầu mở thư tín dụng  
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4.7. Trách nhiệm của các bên khi tham gia vào phương thức thanh 
toán : 

4.7.1. Nhà nhập khẩu : 

• Dựa vào hợp đồng ngoại thương làm đơn đề nghị mở thư tín 

dụng . 

• Ký qũy theo yêu cầu của ngânhàng, tỷ lệ ký quỹ tuỳ thuộc vào 

kết quả thẩm định, đánh gía khách hàng của ngân hàng. 

• Có quyền yêu cầu ngân hàng sửa đổi, bổ sung, hoặc huỷ bỏ 

tín dụng thư tùy thuộc vào loại tín dụng thư. 

• Có quyền từ chối hoàn trả một phần hay toàn bộ số tiền của 

tín dụng thư,nếu thấy bộ chứng từ không phù hợp với nội 

dung qui định trong tín dụng thư. 

4.7.2. Nhà xuất khẩu : 

• Khi nhận được thư tín dụng do ngân hàng thông báo gởi đến 

phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có phù hợp với hợp đồng hay 

không . 

• Có quyền yêu cầu người mua đề nghị ngân hàng mở sửa đổi, 

bổ sung nội dung tín dụng thư cho phù hợp. 

• Nếu chấp nhận tín dụng thư đã mở tiến hành giao hàng . 

• Lập bộ chứng từ xuất trình cho ngân hàng, nhà xuất khẩu sẽ 

được thanh toán nếu bộ chứng từ phù hợp với nội dung của 

tín dụng thư. 

• Xử lý bộ chứng từ nếu bị từ chối thanh toán . 

4.7.3. Ngân hàng phát hành : 
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• Căn cứ vào đơn xin mở thư tín dụng của người mua nếu đủ 

điều kiện sẽ tiến hành mở tín dụng thư. 

• Chuyển tín dụng thư cho ngân hàng đại lý bên nước người xuất 

khẩu để thông báo. 

• Tiến hành sửa đổi bổ sung, điều chỉnh nội dung thư tín dụng 

theo yêu cầu và sự thỏa thuận của các bên liên quan 

• Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán do nhà xuất khẩu gởi đến; 

nếu thấy phù hợp thì thanh toán. Nếu không, có quyền từ chối 

. 

• Bảo vệ và chuyển giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu. 

• Ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra bề ngoài của các 

chứng từ chứ không chịu trách  hiệm về tính pháp lý của bộ 

chứng từ 

• Ngân hàng được miễn trách nhiệm trong trường hợp rơi vào 

các rủi ro bất khả kháng như chiến tranh, đình công, nổi loạn 

động đất, lụt lội … 

4.7.4. Ngân hàng thông báo 

• Kiểm tra tính chân thật của tín dụng thư, thông báo về thư tín 

dụng đã mơ,û chuyển bản gốc của tín dụng thư đó cho nhà 

xuất khẩu. 

• Khi nhận được bộ chứng từ do bên bán xuất trình phải chuyển 

ngay và nguyên vẹn bộ chứng từ đó đến ngân hàng mở. 

• Không chịu trách  nhiệm về những hậu quả phát sinh do sự 

chậm trễ hoặc mất mát chứng từ. 

4.7.5. Ngân hàng xác nhận : 
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• Xác nhận nghĩa vụ trả tiền trên L/C khi có yêu cầu của nhà 

xuất khẩu và ngân hàng phát hành . 

• Kiểm tra bộ chứng từ và thanh toán hối phiếu hoặc chấp nhận 

thanh toán hối phiếu nếu bộ chứng từ hợp lệ. 

• Được hưởng phí xác nhận và có quyền yêu cầu ngân hàng 

phát hành ký quỹ. 

4.7.6. Ngân hàng thanh toán: 

Thanh toán cho nhà xuất khẩu nếu ngân hàng hàng phát hành 

yêu cầu và được hưởng phí dịch vụ ngân hàng. 

4.7.7. Ngân hàng chiết khấu : 

Khi chiết khấu bộ chứng từ là ngân hàng thực việc việc cấp tín 

dụng ngắn hạn cho người xuất khẩu với số tiền nhỏ hơn giá trị 

của L/C và nhận bộ chứng từ chưa đến hạn thanh toán để xuất 

trình cho ngân hàng phát hành  yêu cầu hoàn trả lại tiền. Ngân 

hàng phát hành sẽ hoàn trả lại tiền cho ngân hàng chiết khấu 

nếu bộ chứng từ phù hợp và L/C cho phép chiết khấu. 

 

 

Mẫu minh hoạ L/C không huỷ ngang ( Irrevocable L/C)được mở theo tinh 
thần một hợp đồng đã được ký kết trước đó.  
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Hợp đồng ngoại thương.  

 



 73

L/C được mở theo tinh thần hợp đồng trên  
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5. Điều chỉnh, xử lý các sai sót chứng từ liên quan đến thanh toán quốc tế. 

Trong suốt quá trình chuẩn bị hàng hoá, lập các chứng từ theo yêu cầu 

thường có thể phát sinh một số lỗi cả chủ quan và khách quan. Một số 

lỗi có thể được các bên thỏa thuận chấp nhận lẫn nhau được nhưng 

một số lỗi buộc phải điều chỉnh, việc điều chỉnh có thể đơn giản, nhanh 

chóng nhưng đôi khi rất phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí. Sau 

đây là một số nguyên tắc liên quan đến việc tu chỉnh và xử lý các sai 

sót trong bộ chứng từ. 

 Nguyên tắc:  
− Chỉ điều chỉnh chứng từ khi thật sự cần thiết và nếu không điều 

chỉnh có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh, giao nhận  
hàng hoá liên quan. 

− Song song với việc phát hiện và điều chỉnh chứng từ là công tác 
kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các chứng từ trong bộ chứng từ 
liên quan, kiểm tra lại L/C liên quan xem có cần những tu chỉnh 
cho phù hợp, đồng bộ hay không. 

− Mọi tu chỉnh phải phù hợp và tuân thủ quy định của UCP 600 và 
các quy định pháp lý khác liên quan. 

− Các chừng từ có nguồn gốc xuất phát từ đâu cần được trả về 
chính nơi phát hành để tu sửa, điều chỉnh. Chỉ chấp nhận chứng 
từ mới được điều chỉnh khi nó đã đảm bảo đúng các nội dung 
như yêu cầu và được chính bên phát hành điều chỉnh hay phát 
hành lại. 

− Việc điều chỉnh và các nội dung điều chỉnh nên có các văn bản 
trao đổi, thông báo, thoả thuận… thống nhất giữa các bên liên 
quan. 

− Việc điều chỉnh là do lỗi chủ quan, khách quan… của bên nào, 
phát sinh trong hoàn cảnh nào cần được thể hiện rõ trong các văn 
bản trao đổi chính thức để có thể tính toán và phân chia các chi 
phí liên quan cho các bên chịu trách nhiệm gánh chịu. 
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